
    UBND XÃ PHƯỢNG TIẾN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BCH PHÒNG CHỐNG THIÊN                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN   

 

      Số:      /PC-UBND                                 Phượng Tiến, ngày 01 tháng 12 năm 2023 

 

PHÂN CÔNG LỊCH TRỰC 

PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI XÃ PHƯỢNG TIẾN 

Từ 07 giờ 00 phút ngày 01/12/2023 đến 07 giờ 00 phút ngày 01/01/2024 

TT Thời gian trực Họ và tên 
Số điện thoại 

liên hệ 
Trực chỉ huy 

1 

Từ 7 giờ 00 phút ngày 

01/12/2023 đến 7 giờ 

00 phút ngày 

02/12/2023 

Trần Thị Thắng 

Hoàng Thị Tuyến 

 

0919 303 900 

0988 625 468 

 
 

Hoàng Văn Anh 

ĐT: 0945 374 514 
2 

Từ 7 giờ 00 phút ngày 

02/12/2023đến 7 giờ 

00 phút ngày 

03/12/2023 

Hoàng Trung Kiên 

Mông Văn Tiền 

0364 956 998 

0386 381 700 

3 

Từ 7 giờ 00 phút ngày 

03/12/2023đến 7 giờ 

00 phút ngày 

04/12/2023 

Nguyễn Văn Quý 

Lý Văn Diệp 

0347 257 541 

0869 070 008 
 

Hoàng Văn Phát 

ĐT: 0349 392 099 

 4 

Từ 7 giờ 00 phút ngày 

04/12/2023đến 7 giờ 

00 phút ngày 

05/12/2023 

Quán Văn Huế 

Hoàng Ngọc Tân 

0973 199 283 

0978 766 739 

5 

Từ 7 giờ 00 phút ngày 

05/12/2023đến 7 giờ 

00 phút ngày 

06/12/2023 

Hoàng Văn Duyệt 

Mông Thị Tuyết Nga 

0357 098 585 

0916670926 
 

Hoàng Văn Anh 

ĐT: 0945 374 514 

 6 

Từ 7 giờ 00 phút ngày 

06/12/2023đến 7 giờ 

00 phút ngày 

07/12/2023 

Lường Thị Thu Lịch 

Lưu Văn Khanh 

0984 801 729 

0977 683 688 

7 Từ 7 giờ 00 phút ngày Lương Anh Nghiêm 0386 170 367  Hoàng Văn Phát 



07/12/2023 đến 7 giờ 

00 phút ngày 

08/12/2023 

Ma Thị Trang 0374 598 864 ĐT: 0349 392 099 

 

 

8 

Từ 7 giờ 00 phút ngày 

08/12/2023đến 7 giờ 

00 phút ngày 

9/12/2023 

Trần Thị Thắng 

Hoàng Thị Tuyến 

 

0919 303 900 

0988 625 468 

 

9 

Từ 7 giờ 00 phút ngày 

9/12/2023đến 7 giờ 00 

phút ngày 10/12/2023 

Hoàng Trung Kiên 

Mông Văn Tiền 

0364 956 998 

0386 381 700  

Hoàng Văn Anh 

ĐT: 0945 374 514 10 

Từ 7 giờ 00 phút ngày 

10/12/2023đến 7 giờ 

00 phút ngày 

11/12/2023 

Nguyễn Văn Quý 

Lý Văn Diệp 

0347 257 541 

0869 070 008 

11 

Từ 7 giờ 00 phút ngày 

11/12/2023đến 7 giờ 

00 phút ngày 

12/12/2023 

Quán Văn Huế 

Hoàng Ngọc Tân 

0973 199 283 

0978 766 739 

 

Hoàng Văn Phát 

ĐT: 0349 392 099 

 

 
12 

Từ 7 giờ 00 phút ngày 

12/12/2023đến 7 giờ 

00 phút ngày 

13/12/2023 

Hoàng Văn Duyệt 

Mông Thị Tuyết Nga 

0357 098 585 

0978 253 926 

13 

Từ 7 giờ 00 phút ngày 

13/12/2023 đến 7 giờ 

00 phút ngày 

14/12/2023 

Lường Thị Thu Lịch 

Lưu Văn Khanh 

0984 801 729 

0977 683 688 
 

Hoàng Văn Anh 

ĐT: 0945 374 514 

 14 

Từ 7 giờ 00 phút ngày 

14/12/2023đến 7 giờ 

00 phút ngày 

15/12/2023 

Lương Anh Nghiêm 

Ma Thị Trang 

0386 170 367  

0374 598 864 

15 

Từ 7 giờ 00 phút ngày 

15/12/2023đến 7 giờ 

00 phút ngày 

16/12/2023 

Trần Thị Thắng 

Hoàng Thị Tuyến 

 

0919 303 900 

0988 625 468 

 

Hoàng Văn Phát 

ĐT: 0349 392 099 

 

 16 Từ 7 giờ 00 phút ngày 

16/12/2023đến 7 giờ 
Hoàng Trung Kiên 0364 956 998 



00 phút ngày 

17/12/2023 

Mông Văn Tiền 0386 381 700 

 17 

Từ 7 giờ 00 phút ngày 

17/12/2023đến 7 giờ 

00 phút ngày 

18/12/2023 

Nguyễn Văn Quý 

Lý Văn Diệp 

0347 257 541 

0869 070 008  

Hoàng Văn Anh 

ĐT: 0945 374 514 
18 

Từ 7 giờ 00 phút ngày 

18/12/2023đến 7 giờ 

00 phút ngày 

19/12/2023 

Quán Văn Huế 

Hoàng Ngọc Tân 

0973 199 283 

0978 766 739 

19 

Từ 7 giờ 00 phút ngày 

19/12/2023 đến 7 giờ 

00 phút ngày 

20/12/2023 

Hoàng Văn Duyệt 

Mông Thị Tuyết Nga 

0357 098 585 

0978 253 926 
 

Hoàng Văn Phát 

ĐT: 0349 392 099 

 20 

Từ 7 giờ 00 phút ngày 

20/12/2023đến 7 giờ 

00 phút ngày 

21/12/2023 

Lường Thị Thu Lịch 

Lưu Văn Khanh 

0984 801 729 

0977 683 688 

21 

Từ 7 giờ 00 phút ngày 

21/12/2023đến 7 giờ 

00 phút ngày 

22/12/2023 

Lương Anh Nghiêm 

Ma Thị Trang 

0386 170 367  

0374 598 864 
 

Hoàng Văn Anh 

ĐT: 0945 374 514 

 22 

Từ 7 giờ 00 phút ngày 

22/12/2023đến 7 giờ 

00 phút ngày 

23/12/2023 

Trần Thị Thắng 

Hoàng Thị Tuyến 

 

0919 303 900 

0988 625 468 

 

23 

Từ 7 giờ 00 phút ngày 

23/12/2023đến 7 giờ 

00 phút ngày 

24/12/2023 

Hoàng Trung Kiên 

Mông Văn Tiền 

0364 956 998 

0386 381 700 
Hoàng Văn Phát 

ĐT: 0349 392 099 

24 

Từ 7 giờ 00 phút ngày 

24/12/2023đến 7 giờ 

00 phút ngày 

25/12/2023 

Nguyễn Văn Quý 

Lý Văn Diệp 

0347 257 541 

0869 070 008 

25 Từ 7 giờ 00 phút ngày 

25/12/2023 đến 7 giờ 
Quán Văn Huế 0973 199 283  



00 phút ngày 

26/12/2023 

Hoàng Ngọc Tân 0978 766 739 Hoàng Văn Anh 

ĐT: 0945 374 514 

 

 26 

Từ 7 giờ 00 phút ngày 

26/12/2023đến 7 giờ 

00 phút ngày 

27/12/2023 

 

Hoàng Văn Duyệt 

Mông Thị Tuyết Nga 

0357 098 585 

0978 253 926 

27 

Từ 7 giờ 00 phút ngày 

27/12/2023đến 7 giờ 

00 phút ngày 

28/12/2023 

Lường Thị Thu Lịch 

Lưu Văn Khanh 

0984 801 729 

0977 683 688 
 

Hoàng Văn Phát 

ĐT: 0349 392 099 

 28 

Từ 7 giờ 00 phút ngày 

28/12/2023đến 7 giờ 

00 phút ngày 

29/12/2023 

Lương Anh Nghiêm 

Ma Thị Trang 

0386 170 367  

0374 598 864 

 29 

Từ 7 giờ 00 phút ngày 

29/12/2023đến 7 giờ 

00 phút ngày 

30/12/2023 

Trần Thị Thắng 

Hoàng Thị Tuyến 

 

0919 303 900 

0988 625 468 

 

 

Hoàng Văn Anh 

ĐT: 0945 374 514 

 

 
30 

Từ 7 giờ 00 phút ngày 

30/12/2023đến 7 giờ 

00 phút ngày 

31/12/2023 

Hoàng Trung Kiên 

Mông Văn Tiền 

0364 956 998 

0386 381 700 

31 

Từ 7 giờ 00 phút ngày 

31/12/2023 đến 7 giờ 

00 phút ngày 

01/01/2024 

Nguyễn Văn Quý 

Lý Văn Diệp 

0347 257 541 

0869 070 008 

Hoàng Văn Phát 

ĐT: 0349 392 099 

 

Nơi nhận:                                                                       TRƯỞNG BAN                                                                                                                                                

- Phòng NN&PTNT huyện;  

- TT Đảng ủy;                                                                                     

- TT HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Các ông (bà) thành viên BCH; 

- Lưu, BCH 

                                                     CHỦ TỊCH 

                                                     Hoàng Văn Anh 

 



.                                                                                                           
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